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STT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng năm 

sinh
Học hàm, học vị Ngành, chuyên ngành

Năm công 

nhận 

GS/PGS

Ghi chú

1 Huỳnh Thanh Hùng Nam 14/10/62 Phó Giáo sư Nông học 2003

2 Nguyễn Văn Thêm Nam 21/12/53 Phó Giáo sư Lâm nghiệp 2004

3 Phạm Văn Hiền Nam 01/12/61 Phó Giáo sư Nông học 2005

4 Lê Thanh Hùng Nam 08/03/53 Phó Giáo sư Thủy sản 2006

5 Nguyễn Ngọc Hải Nam 08/07/62 Phó Giáo sư Chăn nuôi - Thú y 2007

6 Trương Vĩnh Nam 11/05/60 Phó Giáo sư Nông Học 2009

7 Dương Nguyên Khang Nam 11/11/64 Phó Giáo sư Thú y 2009

8 Phạm Ngọc Nam Nam 16/06/60 Phó Giáo sư Lâm nghiệp 2011

9 Nguyễn Kim Lợi Nam 01/12/74 Phó Giáo sư Địa tin học 2011

10 Lê Đình Đôn Nam 12/08/66 Phó Giáo sư Bảo vệ thực vật 2011

11 Nguyễn Văn Hùng Nam 20/11/71 Phó Giáo sư Cơ Khí NN 2012

12 Đặng Thanh Hà Nam 26/04/61 Phó Giáo sư Kinh tế học 2012

13 Viên Ngọc Nam Nam 19/05/56 Phó Giáo sư Lâm nghiệp 2012

14 Nguyễn Phú Hòa Nữ 02/03/70 Phó Giáo sư Thủy sản 2012

15 Lê Hữu Khương Nam 20/04/62 Phó Giáo sư Thú y 2012

16 Nguyễn Tất Toàn Nam 06/03/72 Phó Giáo sư Thú y 2013

17 Nguyễn Như Trí Nam 15/01/71 Phó Giáo sư Thủy sản 2013
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18 Vũ Cẩm Lương Nam 10/11/73 Phó Giáo sư Thủy sản 2013

19 Dương Duy Đồng Nam 23/06/59 Phó Giáo sư Chăn nuôi 2014

20 Võ Thị Trà An Nữ 10/02/74 Phó Giáo sư Thú y 2014

21 Phan Tại Huân Nam 07/08/78 Phó Giáo sư Hóa thực phẩm 2014

22 Lê Quốc Tuấn Nam 12/11/72 Phó Giáo sư Kỹ thuật hóa 2014

23 Bùi Cách Tuyến Nam 01/06/55 Giáo sư Nông học 2014

24 Lê Anh Đức Nam 10/08/74 Phó Giáo sư Cơ khí NN 2014

25 Nguyễn Hay Nam 09/08/59 Giáo sư Cơ Khí NN 2015

26 Chế Minh Tùng Nam 25/05/76 Phó Giáo sư Chăn nuôi 2015

27 Nguyễn Huy Bích Nam 15/07/62 Phó Giáo sư Cơ khí động lực 2015

28 Lê Quang Thông Nam 27/12/76 Phó Giáo sư Thú y 2015

29 Hồ Thị Kim Hoa Nữ 10/06/66 Phó Giáo sư Thú y 2016

30 Lê Thanh Hiền Nam 31/10/76 Phó Giáo sư Thú y 2016

31 Trần Thị Lệ Minh Nữ 09/02/77 Phó Giáo sư Nông học 2017

32 Nguyễn Quang Thiệu Nam 01/04/68 Phó Giáo sư Chăn nuôi 2017

33 Võ Tấn Đại Nam 04/05/74 Phó Giáo sư Thú y 2017

34 Kha Chấn Tuyền Nam 26/09/80 Phó Giáo sư Công nghệ thực phẩm 2017

35 Phạm Thị Minh Tâm Nữ 09/09/64 Phó Giáo sư Nông học 2017

36 Nguyễn Tri Quang Hưng Nam 18/02/78 Phó Giáo sư Kỹ thuật môi trường 2017

Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2019


